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I. TRẮC NGHIỆM:  (5đ) Mỗi câu đúng 0,33đ 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Đáp án C A A D D B D C B B A C B C C 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 

(1,0 

điểm) 

Những hậu quả của sự thiếu khách quan và công bằng  

- Tạo ra nhận thức sai lệch dẫn đến những quyết định sai lầm; 

- Làm nảy sinh mâu thuẫn trong các mối quan hệ, làm mất niềm tin và 

động lực đối với người bị ảnh hưởng. 

Rèn luyện phầm chất khách quan và công bằng: 

- Luôn nhìn nhận, đánh giá sự vật đúng như nó đang tồn tại, không định 

kiến thiên vị; 

- Luôn thể hiện thái độ không đồng tình và phê phán những biểu hiện 

thiếu khách quan và công bằng. 

(Học sinh có thể nêu suy nghĩ cá nhân, biết vận dụng kiến thức đã học, 

phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật) 

 

0,25 điểm 

0,25 điểm 

 

 

0,25 điểm 

 

0,25 điểm 

 

 

Câu 2 

(2,0 

điểm) 

- Không đồng ý với ý kiến trên. 

Vì: 

- Bảo vệ hoà bình không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước và các tổ chức 

quốc tế mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân trong xã hội. 

- Mỗi người có thể góp phần bảo vệ hoà bình bằng những việc làm cụ thể 

như: sống nhân ái, tôn trọng người khác, giải quyết mâu thuẫn bằng đối 

thoại, không kích động bạo lực, tích cực học tập và rèn luyện để trở thành 

công dân có ích. 

- Khi từng cá nhân có ý thức bảo vệ hoà bình thì xã hội mới ổn định, đất 

nước mới phát triển bền vững. 

 (Học sinh có thể nêu theo suy nghĩ cá nhân, biết vận dụng kiến thức đã 

học, phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật) 

0,5 điểm 

 

0,5 điểm 

 

0,5 điểm 

 

 

 

0,5 điểm 

 

 

 

Câu 3 

(2,0 

điểm) 

P sa sút trong học tập vì: 

- Chưa biết quản lí thời gian hợp lí, không phân chia thời gian rõ ràng cho 

học tập, sinh hoạt và lao động. 

- Dành quá nhiều thời gian cho nhiều hoạt động cùng lúc nhưng không 

xác định việc ưu tiên, khiến việc học bị ảnh hưởng. 

Thời gian biểu: 

Tính đầy đủ và hợp lí của các hoạt động 
- Thời gian biểu có đủ các hoạt động cơ bản: học tập, nghỉ ngơi, sinh hoạt 

cá nhân, lao động giúp gia đình, rèn luyện thể chất và giải trí. 

- Các hoạt động được sắp xếp phù hợp với nhịp sinh hoạt trong ngày. 

Sự phân bổ thời gian khoa học 
- Thời lượng dành cho từng hoạt động hợp lí, cân đối giữa học tập – lao 

động – nghỉ ngơi – giải trí. 

- Không có hoạt động quá dài hoặc quá ngắn gây mệt mỏi hay lãng phí 

thời gian. 

 

0,25 điểm 

 

0,25 điểm 

 

 

 

0,25 điểm 

 

0,25 điểm 

 

0,25 điểm 

 

0,25 điểm 

 



 

 

2 

2 

Tính logic và trình tự thời gian 
- Các hoạt động được sắp xếp theo trình tự hợp lí (học – nghỉ – học, vận 

động xen kẽ). 

- Thời gian chuyển tiếp giữa các hoạt động phù hợp, không chồng chéo. 

 

Ví dụ: 

Thời gian Hoạt động 

5h30 – 6h00 Thức dậy, vệ sinh cá nhân 

6h00 – 6h30 Ôn bài cũ, chuẩn bị đến trường 

7h00 – 11h30 Học tập ở trường 

11h30 – 13h30 Nghỉ trưa, ăn trưa 

13h30 – 15h00 Phụ giúp ba mẹ bán hàng 

15h00 – 16h30 Học bài, làm bài tập 

16h30 – 17h30 Tham gia câu lạc bộ / rèn luyện thể chất 

18h00 – 19h00 Ăn tối, sinh hoạt gia đình 

19h00 – 20h30 Ôn bài, chuẩn bị bài cho ngày hôm sau 

20h30 – 21h00 Thư giãn, đọc sách 

21h00 Đi ngủ 

(Học sinh có thể nêu suy nghĩ cá nhân, biết vận dụng kiến thức đã học, 

phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật) 

 

0,25 điểm 

 

0,25 điểm 

 

 

 

 

 

 

 

   - HSKT: Hoàn thành được 5 câu trắc nghiệm và 1/3 phần tự luân đạt yêu cầu. 


